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	BỘ TÀI CHÍNH

Số:      /BC-BTC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


BÁO CÁO 
Đánh giá tác động các chính sách tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, việc triển khai thực hiện trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và thẩm định giá. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai cũng đã phát sinh một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật cho phù hợp với thực tế quản lý.

Đồng thời với đó ngày 19/6/2023, Quốc hội khoán XV đã biểu quyết thông qua Luật Giá có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Gắn với đó là hệ thống các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật cũng được ban hành mới, vì vậy các quy định về xử lý vi phạm hành chính cũng phải điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể là: 
Tại Điều 72 Luật Giá số 16/2023/QH15 quy định đã có quy định giao Chính phủ quy định chi tiết về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, việc đăng tải thông tin vi phạm pháp luật về giá, thẩm định giá trên phương tiện thông tin đại chúng. Quy định này được bổ sung mới nhằm củng cố tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giá.

Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 (Luật XLVPHC 2020) được ban hành với những quy định sửa đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến các Nghị định xử lý vi phạm hành chính như: bổ sung quy định về vi phạm hành chính nhiều lần; bổ sung quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm; sửa đổi, bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; tăng thẩm quyền xử phạt của một số chức danh; thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc xác định và làm rõ các hành vi vi phạm đang diễn ra và hành vi vi phạm đã kết thúc trong lĩnh giá... Những nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên tại Luật XLVPHC 2020 đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá. 
Tại Mục 2 Báo cáo số 107/BC-BTP ngày 20/5/2022 của Bộ Tư pháp Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại văn bản số 723/VPCP-PL, cụ thể:

“- Giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu xây dựng Nghị Định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị Định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 và Nghị Định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020): Thời gian trình phải phù hợp với thời gian Luật Giá (sửa đổi) được Quốc Hội thông qua theo dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.”
Thực hiện triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của BCH TW về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
Từ những vấn đề trên việc xây dựng Nghị định là cần thiết phù hợp với thực tế phát sinh trong lĩnh vực quản lý giá gồm quản lý, điều tiết giá và thẩm định giá.
1.1. Tồn tại, hạn chế trong các quy định tại Nghị định 109 và Nghị định 149:
Thực tế triển khai Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và Nghị Định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 quy định ghép ba (03) mảng lĩnh vực chính sách về về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn cũng phát sinh khó khăn nhất định trong việc tra cứu áp dụng. Một mặt khác các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cần phải sửa đổi, hoàn thiện theo hệ thống Luật giá cho phù hợp, trong đó một số hành vi cần điều chỉnh mức phạt còn thấp để đảm bảo tính răn đe.
1.2. Tồn tại, hạn chế với các quy định của pháp luật khác 
Trong các quy định cũ còn quy định về nhóm Hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ do nội dung này chồng chéo với các nội dung về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
Nhóm các hành vi liên quan tới vi phạm về các mặt hàng cụ thể như: Hành vi vi phạm quy định về trợ giá, trợ cước; hành vi vi phạm quy định về xuất khẩu gạo, hành vi vi phạm quy định về giá nước sạch do đây là các nội dung quy định của các Luật chuyên ngành. Việc quy định hành vi cụ thể phải căn cứ trên quá trình quản lý, đặc điểm của hàng hóa, dịch vụ
1.3. Tồn tại, hạn chế trong tổ chức thi hành 
- Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện các quy định của Luật đã được chú trọng; hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về giá của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh được nâng cao, nhất là khối doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá. 
Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều các trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước về giá, có nhiệm vụ quản lý giá chưa nắm rõ được các vấn đề căn bản trong thực thi nhiệm vụ. Các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá còn có những sai phạm căn bản về nhiệm vụ phải bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí đã có trường hợp bị xử lý hình sự.
- Công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, biện pháp quản lý điều hành giá nhất là đối với một số hàng hóa nhạy cảm nhiều khi gián đoạn, không kịp thời dẫn đến dư luận xã hội trái chiều, thậm chí không chính xác đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành giá.
1.4. Tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau:
a. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và ban hành từ năm 2013 và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị Định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016  nhằm đáp ứng thực tiễn quản lý giá trong từng lĩnh vực chuyên ngành. Tại thời điểm này, pháp luật chuyên ngành cơ bản không có các quy định, chế tài về quản lý giá. Trong quá trình tổ chức, thi hành các quy định về quản lý giá theo Luật giá và trên cơ sở thực tiễn quản lý giá theo ngành, lĩnh vực, các bộ ngành đã tiến hành  trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, nhưng đã đưa nội dung về quản lý nhà nước về giá thuộc lĩnh vực quản lý tại Luật chuyên ngành theo đó cũng đã hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm hành chính về Luật chuyên ngành.
b. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường thẩm định giá trong những năm gần đây đã đặt ra yêu cầu phải có chế tài tăng cường quản lý nhà nước, siết chặt điều hành hoạt động để nâng cao tính hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động thẩm định giá.
c. Những diễn biến thay đổi nhanh chóng của tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế đặt ra những tình huống pháp lý đa dạng.
e. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cả phía cơ quan quản lý Nhà nước về giá và các tổ chức cá nhân còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả thi hành Luật.
2. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu

Việc ban hành Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá nhằm đảm bảo phù hợp với Luật giá số 16/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn; Luật xử lý vi phạm hành chính; Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá.

2. Quan điểm chỉ đạo
Kế thừa những quy định hiện hành tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và Nghị Định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 và phù hợp với thực tế; Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Giá, Luật xử lý vi phạm hành chính; Khắc phục được những tồn tại hạn chế hiện nay.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Chính sách: công khai thông tin về vi phạm hành chính 
Quy định này được bổ sung để quy định chi tiết khoản 3  Điều 72 Luật giá số 16/2023/QH15 “3. Chính phủ quy định chi tiết về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, việc đăng tải thông tin vi phạm pháp luật về giá, thẩm định giá trên phương tiện thông tin đại chúng”.

 Theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, nội dung về công khai thông tin vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá chưa được quy định. 

Tại Điều 4 Dự thảo Nghị định quy định về nội dung đăng tải thông tin vi phạm, thời gian đăng tải sau khi ban hành quyết định xử phạt; trách nhiệm đăng tải; thực hiện công bố công khai thông tin trong trường hợp đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính.

1. Xác định vấn đề bất cập
a.. Giữa bối cảnh Chính phủ muốn nhấn mạnh thông điệp về sự minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng. Đồng thời, kêu gọi trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong việc thực hiện và bảo đảm môi trường tiêu dùng an toàn cho người tiêu dùng; tuyên truyền về quyền của người tiêu dùng được cung cấp thông tin, bảo đảm đưa ra các quyết định đúng và an toàn. Các vi phạm hành chính về giá liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp vi phạm nhiều lần, tái phạm và chây ì không chịu nộp tiền phạt vi phạm vi phạm việc. Việc cung cấp thông tin về vi phạm hành chính vừa đảm bảo tăng tính răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa đảm bảo quyền của người tiêu dùng.
b. Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:
Nếu không công bố thông tin vi phạm hành chính như hiện nay sẽ không thể đảm bảo được môi trường tiêu dùng an toàn cho ngươi tiêu dùng đồng thời không đảm bảo tính răn đe đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Bảo đảm thực thi đúng, hiệu quả nguyên tắc xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật là tính thống nhất, đồng bộ;. 

- Nghiên cứu, xây dựng nguyên tắc hợp lý, minh bạch, tạo thuận lợi cho Chính phủ, Ủy ban nhân dân trong việc triển khai phân công, phân cấp trong xử lý vi phạm hành chính về quản lý giá. 
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
1.3.1. Giải pháp 1: Đăng tải công bố các thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm bao gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân, quốc tịch của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả và thời gian thực hiện.
1.3.2. Giải pháp 2: Đăng tải Quyết định vi phạm hành chính.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.1. Giải pháp 1: 
a) Tác động tích cực/lợi ích 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Phương án này  giải quyết được vấn đề công khai thông tin vi phạm hành chính đến người tiêu dùng. 
- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới nên không ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp, cá nhân. 
- Giải pháp không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp; đồng thời, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b) Tác động tiêu cực
- Tác động về kinh tế - xã hội: Phương án này  giải quyết được vấn đề công khai thông tin vi phạm hành chính đến người tiêu dùng. Tuy nhiên việc công khai toàn bộ các thông tin liên quan tới cá nhân như “Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân, quốc tịch của người vi phạm” có thể ảnh hưởng tới quyền bảo mật thông tin của cá nhân.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc đăng tải thông tin cá nhân có thể bị chồng chéo và không đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
4.2. Giải pháp 2: 
a) Tác động tích cực/lợi ích 
- Tác động về xã hội: Giảm thiểu các bất cập của thị trường, giúp cho vai trò của cơ quan quản lý nhà nước được thể hiện và tăng cường công bằng xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tiêu dùng các mặt hàng độc quyền, các mặt hàng thuộc danh mục định giá, góp phần tham gia chính sách an sinh xã hội.
- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
- Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; 
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp chính sách không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp;. Đồng thời, tương thích, phù hợp hơn với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b) Tác động tiêu cực:
Phương án này về cơ bản không có những tác động tiêu cực cụ thể vào hệ thống pháp luật, xã hội. 
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Qua đánh giá tác động của từng giải pháp cho thấy, mỗi giải pháp đều có ưu điểm, nhược điểm, có mặt tích cực, tiêu cực nhưng giải pháp đem lại nhiều tác động tích cực và phù hợp với lợi ích của các đối tượng tác động sự quản lý của nhà nước là Giải pháp 2. 
III. Ý KIẾN THAM VẤN

Trong quá trình xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Bộ Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến như sau:

- Đăng tải dự thảo Nghị Định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (05/12/2023). Sau 60 ngày đăng tải, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính không nhận được ý kiến nào của công dân, tổ chức đối với dự thảo Nghị định.

- Ngày 01/12/2023, Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến trực tiếp các Bộ, ngành đối với dự thảo Nghị định (gồm Bộ Nội Vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Bộ Tài chính đã nhận được văn bản góp ý của các Bộ, ngành; Đồng thời đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo./.
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